
KHOẢN TÍN DỤNG SỐ 5070 - VN
Hiệp định Tài trợ

(Khoản Tài trợ Bổ sung cho Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp)

giữa

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

và

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ
Ngày 15 tháng 6 năm 2012
HIỆP ÐỊNH TÀI TRỢ
Hiệp định, đề ngày 15 tháng 6 năm 2012, giữa NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (“Bên Tiếp nhận”) và HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (“Hiệp hội”) nhằm mục đích cung cấp tài trợ bổ sung cho Dự án Gốc (như định nghĩa trong Phụ đính của Hiệp định này). Trên cơ sở đó, bằng Hiệp định này, Bên Tiếp nhận và Hiệp hội thỏa thuận như sau:

ĐIỀU I—CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG; CÁC ĐỊNH NGHĨA

1.01. Văn bản các Điều kiện Chung (như định nghĩa trong Phụ đính của Hiệp định này) cấu thành một phần không tách rời của Hiệp định này. 

1.02. Trừ phi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hiệp định này có các nghĩa tương ứng như trong văn bản các Điều kiện Chung, Hiệp định Tài trợ Gốc hoặc trong Phụ đính của Hiệp định này.
ĐIỀU II —KHOẢN TÀI TRỢ 

2.01.
Hiệp hội đồng ý cấp cho Bên Tiếp nhận, theo điều khoản và điều kiện được quy định tại hoặc tham chiếu tới trong Hiệp định này, một khoản tín dụng tương đương mười chín triệu Quyền Rút vốn Ðặc biệt (19.000.000 SDR) (gọi là “Khoản Tín dụng” hoặc “Khoản Tài trợ”) để hỗ trợ tài trợ cho dự án như mô tả trong Phụ lục 1 của Hiệp định này (“Dự án”). 

2.02.
Bên Tiếp nhận có quyền rút tiền của Khoản Tài trợ theo như Mục IV của Phụ lục 2 của Hiệp định này. 
2.03.
Phí Cam kết Tối đa do Bên Tiếp nhận chi trả cho Số dư của Khoản Tài trợ chưa rút sẽ là một nửa phần trăm (1/2 của 1%) mỗi năm. 

2.04.
Phí Dịch vụ do Bên Tiếp nhận chi trả cho Số dư của Khoản Tín dụng đã rút sẽ là ba phần tư của một phần trăm (3/4 của 1%) mỗi năm.

2.05.
Phí lãi suất do Bên Tiếp nhận chi trả cho Số dư của Khoản Tín dụng đã rút sẽ là một và một phần tư phần trăm (1,25%) mỗi năm.
2.06.
Ngày Thanh toán là ngày 15/5 và ngày 15/11 hàng năm.

2.07.
Nợ gốc của Khoản Tín dụng sẽ được hoàn trả theo như lịch trả nợ nêu trong Phụ lục 3 của Hiệp định này.
2.08.
Đồng tiền Thanh toán là Đô la.

ÐIỀU III—DỰ ÁN
3.01.
Bên Tiếp nhận tuyên bố cam kết đối với mục tiêu của Dự án. Theo đó, Bên Tiếp nhận sẽ thực hiện Dự án thông qua Bộ NN&PTNT và các Tỉnh tham gia Dự án theo các quy định của Điều IV của Điều kiện Chung.
3.02.
Không giới hạn trong các quy định tại Mục 3.01 của Hiệp định này, và trừ trường hợp Bên Tiếp nhận và Hiệp hội thỏa thuận khác, Bên Tiếp nhận sẽ đảm bảo Dự án được thực hiện theo các quy định tại Phụ lục 2 của Hiệp định này.

ÐIỀU IV—ÐIỀU KIỆN HIỆU LỰC; CHẤM DỨT
4.01.
Ðiều kiện Hiệu lực Bổ sung bao gồm các điều kiện sau:

(a)
Bên Tiếp nhận đã thông qua Sổ tay Thực hiện Dự án sửa đổi với hình thức và nội dung thỏa mãn Hiệp hội.

(b)
Bên Tiếp nhận đã sửa đổi và thông qua Chính sách Quản lý Môi trường, Chiến lược Phát triển Dân tộc Thiểu số, và Khung Chính sách Tái định cư, với hình thức và nội dung thỏa mãn Hiệp hội.

(c)
Khung Chính sách Tái định cư sửa đổi được nhắc tới tại Mục 4.01 (b) của Điều IV này được Thủ tướng Chính phủ của Bên Tiếp nhận thông qua.
4.02.
Văn kiện Pháp lý bổ sung bao gồm các văn kiện  sau:


(a)
Khung Chính sách Tái định cư sửa đổi đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua và là ràng buộc pháp lý đối với Bên Tiếp nhận theo các điều khoản liên quan.


(b)
Hiệp định Vay phụ sửa đổi đã được Bên Tiếp nhận và VBSP               và là ràng buộc pháp lý đối với Bên Tiếp nhận và VBSP theo các điều khoản liên quan.

4.03. Thời hạn Hiệu lực là chín mươi (90) ngày kể từ sau ngày ký Hiệp định này.

4.04.
Vì mục đích của Mục 8.05 (b) của các Điều kiện Chung, ngày chấm dứt các nghĩa vụ của Bên Tiếp nhận theo Hiệp định này (ngoài các điều khoản về nghĩa vụ trả nợ) là hai mươi (20) năm sau ngày ký kết Hiệp định này. 

ÐIỀU VI — ÐẠI DIỆN; ÐỊA CHỈ
5.01.
Đại điện của Bên Tiếp nhận là Thống đốc hoặc một Phó Thống đốc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5.02.
Địa chỉ của Bên Tiếp nhận là: 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
49 Lý Thái Tổ
Hà Nội

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Địa chỉ điện tín:

Telex:


Fax:


VIETBANK


412248

(84-4) 3825-0612


Hà Nội



NHTWVT

5.03.
Địa chỉ của Hiệp hội là:

Hiệp hội Phát triển Quốc tế 

1818 Phố H, N.W.

Washington, D.C. 20433

Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ 

Địa chỉ điện tín:

Telex:


Fax:

INDEVAS


248423(MCI)   
(1-202) 477-6391

Washington, D.C.

 

THOẢ THUẬN tại Hà Nội, vào ngày và năm ghi tại trang đầu của Hiệp định này.   

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Do Ông Nguyễn Văn Bình             (đã ký)








Đại diện được Uỷ quyền
HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ
Do Bà Victoria Kwakwa                (đã ký)




Đại diện được Uỷ quyền
PHỤ LỤC 1

Mô tả Dự án
Mục tiêu của Dự án là đạt được quản lý bền vững các khu rừng trồng và bảo tồn đa dạng sinh học của rừng đặc dụng
Dự án bao gồm Dự án Gốc và các phần bổ sung sau:
1. theo Phần A.1 của Dự án Gốc: tiến hành các nghiên cứu về các lâm trường quốc doanh, thị trường gỗ, và rừng cộng đồng; và

2.
theo Phần A.4 mới của Dự án Gốc: cung cấp hỗ trợ cho việc phát triển thể chế của VBSP. 

PHỤ LỤC 2

Thực hiện Dự án

Mục I. 
Tổ chức thực hiện 

A.
Sắp xếp Bộ máy
 
1.
Việc tổ chức thực hiện đã miêu tả trong Phụ lục 4 được gắn kết với Hiệp định Tài trợ Gốc bằng dẫn chiếu trong Phần A này và áp dụng, những sửa đổi chi tiết phù hợp, cho Khoản Tài trợ, và Bên Tiếp nhận cam đoan thực hiện theo các quy định như thể các quy định được đưa ra tại Hiệp định này.
2. 
Để rõ ràng hơn và tránh sự nghi ngờ, trong việc gắn kết Phụ lục 4 với Hiệp định Tài trợ Gốc trong Hiệp định này theo đoạn trên, nếu Hiệp định Tài trợ Gốc chấm dứt trước khi chấm dứt Hiệp định này, thì việc chấm dứt đó sẽ không ảnh hưởng tới mục đích của Hiệp định này, và các quy định của Hiệp định Tài trợ Gốc được gắn kết trong Hiệp định này theo đoạn trên sẽ tiếp tục có hiệu lực giữa Bên Tiếp nhận và Hiệp hội cho mục đích của Hiệp định này sau khi và bất kể việc chấm dứt của Hiệp định Tài trợ Gốc.
B.
Phòng chống tham nhũng


Bên Tiếp nhận sẽ đảm bảo rằng Dự án sẽ được tiến hành phù hợp với các quy định của Hướng dẫn Phòng chống tham nhũng.

C.
An toàn
Không giới hạn bởi các quy định của đoạn 7, 8, và 9 của Phụ lục 4 của Hiệp định Tài trợ Gốc, Bên Tiếp nhận đảm bảo rằng tất cả việc lấy đất cần thiết cho mục đích thực hiện các công trình của Dự án và tài trợ bằng tiền của Khoản Tài trợ được tài trợ hoàn toàn từ nguồn dành riêng cho việc này, và cung cấp, một cách nhanh chóng, các nguồn lực cần thiết cho mục đích này.
Mục II:  
Giám sát, Báo cáo và Đánh giá dự án
A.
Các báo cáo của dự án:

Bên Tiếp nhận phải giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện Dự án và chuẩn bị các Báo cáo Dự án phù hợp với các quy định của Mục 4.08 của các Điều kiện Chung và dựa trên các chỉ số được Hiệp hội chấp thuận. Mỗi Báo cáo Dự án sẽ cho một giai đoạn là một (1) quý dương lịch và sẽ được cung cấp cho Hiệp hội không muộn hơn một (1) tháng sau khi kết thúc giai đoạn báo cáo đó.

B.
Quản lý tài chính, Báo cáo tài chính và Kiểm toán

1.
Bên Tiếp nhận phải duy trì hoặc được chỉ đạo phải duy trì một hệ thống quản lý tài chính theo các quy định của Mục 4.09 của các Điều kiện Chung.

2.
Không giới hạn bởi các quy định của Phần A của Mục này, Bên Tiếp nhận phải chuẩn bị và cung cấp cho Hiệp Hội, như một phần của Báo cáo Dự án, không muộn hơn bốn nhăm (45) ngày sau khi kết thúc mỗi quý, các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán tạm thời của Dự án cho giai đoạn một quý, theo hình thức và nội dung được Hiệp Hội chấp thuận. 

3.
Bên Tiếp nhận phải có các Báo cáo Tài chính được kiểm toán theo các điều khoản của Mục 4.09 (b) của các Điều kiện Chung. Mỗi đợt kiểm toán các Báo cáo Tài chính sẽ bao trùm giai đoạn một (1) năm tài khóa của Bên Tiếp nhận. Các Báo cáo Tài chính đã kiểm toán cho mỗi giai đoạn này sẽ được cung cấp cho Hiệp hội không muộn hơn sáu (06) tháng sau khi kết thúc giai đoạn đó.

Mục  III: 
Đấu thầu
A.
Quy định chung:
1.
Hàng hoá, Công trình và Dịch vụ không phải tư vấn.  Tất cả hàng hoá, công trình và dịch vụ không phải tư vấn cần thiết cho Dự án và được tài trợ từ tiền của Khoản Tài trợ sẽ được mua sắm đấu thầu theo các yêu cầu đã quy định hoặc được đề cập tại Mục I của Hướng dẫn Đấu thầu, và với các quy định của Mục này.

2.
Dịch vụ tư vấn: Tất cả các dịch vụ tư vấn cần thiết cho Dự án và được tài trợ từ khoản Tài trợ này của dự án sẽ được mua sắm đấu thầu theo các yêu cầu như quy định hoặc được đề cập tới tại Mục I và IV của Hướng dẫn Tuyển chọn tư vấn, và với các quy định của Mục này.          

3.
Định nghĩa: Các thuật ngữ viết hoa phía dưới trong Mục này mô tả các phương pháp đấu thầu cụ thể hoặc các phương pháp xét duyệt của Hiệp hội đối với các hợp đồng cụ thể, đề cập tới phương pháp phù hợp đã miêu tả trong Hướng dẫn Đấu thầu, hoặc Hướng dẫn Tuyển chọn tư vấn, tuỳ từng trường hợp cụ thể. 

B.
Các phương pháp cụ thể về mua sắm đấu thầu Hàng hoá, Công trình, Dịch vụ không phải tư vấn.
1.
Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế: Trừ khi có những quy định khác được nêu trong đoạn 2 dưới đây, hàng hoá, công trình và các dịch vụ không phải tư vấn sẽ được mua sắm đấu thầu theo các hợp đồng được trao trên cơ sở Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế.

2.
Các Phương pháp khác về Mua sắm đấu thầu Hàng hoá, Công trình và Dịch vụ không phải tư vấn. Bảng sau đây quy định các phương pháp mua sắm đấu thầu, ngoài Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế, có thể sẽ sử dụng cho mua sắm hàng hoá, công trình và dịch vụ không phải tư vấn. Kế hoạch Đấu thầu sẽ qui định các trường hợp cụ thể theo đó các phương pháp này có thể được sử dụng:       

	Phương pháp Đấu thầu

	(a)   Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước, theo các quy định bổ sung trong Phụ đính của Phụ lục 2 này.

	(b)  Mua sắm 

	(c)  Chỉ định thầu 


C.
Các phương pháp cụ thể về đấu thầu dịch vụ tư vấn
1.
Lựa chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí: Trừ khi có những quy định khác được nêu trong đoạn 2 dưới đây, các dịch vụ tư vấn sẽ được đấu thầu theo các hợp đồng được trao trên cơ sở lựa chọn chất lượng và chi phí.
2.
Các phương pháp đấu thầu dịch vụ tư vấn khác:  Bảng sau đây qui định các phương pháp đấu thầu ngoài Đấu thầu lựa chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí, có thể được sử dụng cho dịch vụ tư vấn. Kế hoạch Đấu thầu phải nêu rõ các trường hợp cụ thể theo đó các phương pháp này có thể được sử dụng:
	Hình thức Đầu thầu

	(a) Lựa chọn trên cơ sở chất lượng tư vấn

	(b) Lựa chọn trên cơ sở chi phí thấp nhất

	(c) Lựa chọn tư vấn cá nhân

	(d) Lựa chọn trên cơ sở một nguồn duy nhất.


D.
Xét duyệt của Hiệp hội đối với các quyết định đấu thầu


Kế hoạch Đấu thầu sẽ qui định các hợp đồng phải tuân thủ việc xét duyệt trước của Hiệp hội. Tất cả các hợp đồng khác sẽ được Hiệp Hội xét duyệt sau.  
E.
Mua sắm từ các Doanh nghiệp Nhà nước


Bất kể các quy định tại đoạn 1.10 (b) của Mục I của Hướng dẫn Đấu thầu và các quy định tại đoạn 3 của Phụ đính của Phụ lục 2 của Hiệp định này, cây giống có thể được mua từ các nhà sản xuất là các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc và đã được công nhận một cách minh bạch dựa trên các tiêu chi được công bố trước, và trong một quá trình mà tất cả các nhà sản xuất trong Tỉnh tham gia Dự án tương ứng đã có thể tham gia.
Mục IV.  
Rút vốn từ Khoản Tài trợ
A. Quy định chung

1.
Bên Tiếp nhận có thể rút tiền từ Khoản Tài trợ theo các quy định của Điều II của các Điều kiện chung, theo Mục này, các hướng dẫn bổ sung mà Hiệp Hội qui định bằng cách thông báo cho Bên Tiếp nhận (bao gồm “Hướng dẫn Giải ngân cho các Dự án của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 05/2006, được Hiệp Hội sửa đổi theo từng thời kỳ và được áp dụng cho Hiệp định này theo các hướng dẫn đó), để tài trợ cho các khoản Chi tiêu Hợp lệ như quy định trong bảng tại đoạn 2 phía dưới.

2.
Bảng dưới đây quy định các hạng mục Chi tiêu Hợp lệ có thể được tài trợ từ khoản Tài trợ (“Hạng mục”), việc phân bổ tiền của khoản Tài trợ cho từng Hạng mục và phần trăm chi tiêu được tài trợ cho các Chi tiêu Hợp lệ ở từng Hạng mục:    

	Hạng mục
	Số tiền của Khoản Tài trợ được phân bổ (tính theo SDR)
	Phần trăm chi tiêu được tài trợ (bao gồm cả thuế)



	(1) Các khoản vay phụ trong PhầnB.5 của Dự án
	7.750.000
	100%

	(2) Hàng hóa tại:
(a) Phần A, B (trừ   B.5) và D
(b) Phần B.5 (Xe ngân hàng lưu động)
	700.000
 350.000


	100%

	(3) Công trình tại Phần A, B (trừ B.5) và D của Dự án ác khoản chi hợp lệ cho Phần C của Dự án 
	1.800.000
	100%

	(4) Đào tạo, hội thảo, khảo sát học tập quốc tế tại Phần A, B và D của Dự án
	2.100.000
	100%

	(5) Hoạt động Hiện trường tại Phần B của Dự án
	1.300.000
	100%

	(6) Chi phí Hoạt động Gia tăng tại Phần A, B và D của Dự án
	3.700.000
	100%

	(7) Dịch vụ tư vấn tại Phần A, B và D của Dự án
	1.300.000
	100%

	TỔNG
	19.000.000
	[image: image1.png]





B.
Điều kiện rút vốn; Thời hạn rút vốn


1.
Mặc dù có các quy định trong Phần A của Mục này, không một khoản rút vốn nào được thực hiện để thanh toán: 

(a) 
trước ngày ký Hiệp định tài trợ này; 

(b) 
theo Hạng mục (1) cho đến khi: (i) Bên Tiếp nhận yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hoàn thành và áp dụng Kế hoạch Phát triển Thể chế theo hình thức và nội dung được Hiệp hội chấp thuận, và (ii) Hiệp định Vay Phụ được sửa đổi nhằm: (A) phản ảnh việc tổ chức cho vay của Khoản Tài trợ; và (B) yêu cầu VBSP thực hiện IDP theo hình thức và nội dung được Hiệp hội chấp thuận.

2.
Ngày đóng Tài khoản là 31/3/2015.

Phụ đính của Phụ lục 2

Đấu thầu cạnh tranh trong nước: Thủ tục Bổ sung
Các thủ tục phải được tuân thủ cho việc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ không phải tư vấn và công trình theo các hợp đồng được trao trên cơ sở Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước là những thủ tục được quy định trong: (a) Điều 18 về Đấu thầu rộng rãi của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 / 11 năm 2005 của Bên Tiếp nhận; (b) Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Bên Tiếp nhận; (c) và Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ngày 15/10/2009 (gọi chung là “các Luật đấu thầu trong nước”), tuân theo các quy định của Mục I và các đoạn 3.3 và 3.4 của Hướng dẫn Đấu thầu và các quy định sau: 
Xung đột lợi ích

1. 
Một nhà thầu không được có xung đột lợi ích. Bất kỳ nhà thầu nào bị phát hiện có xung đột lợi ích sẽ không hợp lệ cho việc trao hợp đồng. Các quy định về xung đột lợi ích như được nêu trong Mục I của Hướng dẫn Đấu thầu sẽ áp dụng.
Điều kiện hợp lệ

2.
Điều kiện hợp lệ của các nhà thầu được xác định trong Mục I của Hướng dẫn Đấu thầu; theo đó, không nhà thầu hoặc nhà thầu tiềm năng nào bị tuyên bố là không hợp lệ để tham gia các hợp đồng do Hiệp hội tài trợ vì những lý do ngoài những lý do đã nêu trong Mục I của Hướng dẫn. Các nhà thầu nước ngoài có đủ tư cách hợp lệ khi tham gia vào đấu thầu trong cùng điều kiện với các nhà thầu trong nước. Cụ thể, không có sự ưu tiên trong nước so với các nhà thầu nước ngoài giành cho các nhà thầu trong nước khi đánh giá thầu, cũng như không yêu cầu hoặc đòi hỏi các nhà thầu nước ngoài thành lập liên doanh với hoặc là nhà thầu phụ của các nhà thầu trong nước để có thể nộp hồ sơ dự thầu. 

3.
Các doanh nghiệp nhà nước hoặc các viện nghiên cứu của Bên Vay có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu trong nước của Bên Tiếp nhận chỉ khi họ có thể chứng minh rằng họ: (i) là độc lập về mặt pháp luật và tài chính, (ii) hoạt động theo luật thương mại; và (iii) không phải là tổ chức phụ thuộc của Bên Vay hoặc Bên Vay phụ.  Các đơn vị quân đội và an ninh, hoặc các doanh nghiệp được thành lập thuộc, báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc được sở hữu toàn bộ hay một phần bởi, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an không được phép tham gia đấu thầu.  


Đăng ký dự thầu


4.
Đăng ký không được sử dụng để đánh giá năng lực của các nhà thầu. Không được yêu cầu một nhà thầu nước ngoài đăng ký là điều kiện để nộp hồ sơ dự thầu và, nếu được xác định là nhà thầu được đánh giá là đáp ứng năng lực có giá thấp nhất phải được tạo cơ hội hợp lý để đăng ký, mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đấu thầu không được hạn chế cho bất kỳ thứ hạng nhà thầu cụ thể nào, và các nhà thầu không được xếp hạng cũng đều hợp lệ để đấu thầu.


Quảng cáo; Thời gian chuẩn bị thầu


5.
Văn bản đầy đủ của quảng cáo mời thầu phải được đăng ít nhất trên một tờ báo quốc gia được phát hành rộng rãi hoặc trong công báo chính thức với điều kiện nó được phát hành rộng rãi, hoặc trên một trang web được sử dụng rộng rãi hoặc cổng điện tử được tự do kết nối trong nước và quốc tế. Bên Tiếp nhận có thể công bố một bản ngắn hơn của quảng cáo mời thầu, bao gồm những thông tin liên quan tối thiểu, trong tờ báo quốc gia với điều kiện bản đầy đủ vẫn đồng thời được đăng trong công báo chính thức hoặc trên một trang web được sử dụng rộng rãi hoặc cổng điện tử được tự do kết nối trong nước và quốc tế. Thông báo phải được gửi tới các nhà thầu tiềm năng trong một khoảng thời gian đủ để họ có thể có được các hồ sơ liên quan.

6.
Khoảng thời gian cho phép dành cho việc chuẩn bị và nộp hồ sơ thầu không được ít hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày mời thầu hoặc ngày có sẵn hồ sơ mời thầu, tuỳ xem ngày nào đến sau. 
Hồ sơ mời thầu chuẩn


7. 
Có thể sử dụng các Hồ sơ mời thầu chuẩn được Hiệp hội chấp thuận. 

Tiêu chí chất lượng

8. 
Tiêu chí chất lượng được quy định rõ trong hồ sơ thầu, và tất cả các tiêu chí cụ thể, và chỉ có các tiêu chí cụ thể mới được sử dụng làm căn cứ xác định nhà thầu đó có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không. Chất lượng của một nhà thầu được đánh giá trên cơ sở đạt hay không đạt và không sử dụng điểm thưởng. Những đánh giá này phải được tính tới năng lực và nguồn lực của nhà thầu khi thực hiện hợp đồng, đặc biệt là kinh nghiệm và năng lực thực hiện trước đây ở những hợp đồng tương tự, năng lực về nhân sự, thiết bị và thi công và các phương tiện sản xuất, và năng lực tài chính. Việc đánh giá chất lượng của nhà thầu phải được thực hiện riêng biệt tiếp theo việc đánh giá hồ sơ dự thầu về kỹ thuật và thương mại.

Nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu và chấm thầu 

9.
Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, tuỳ theo lựa chọn của mình, bằng hình thức nộp trực tiếp, qua dịch vụ giao nhận hoặc bằng đường bưu điện. Hồ sơ dự thầu phải được mở công khai ngay sau hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu, không ảnh hưởng bởi số hồ sơ dự thầu nhận được. Hồ sơ thầu nhận được sau thời hạn nộp thầu sẽ bị từ chối và được gửi trả lại cho nhà thầu mà không được mở ra. Một bản sao của Biên bản mở thầu sẽ ngay lập tức được cung cấp cho tất cả các nhà thầu đã gửi hồ sơ dự thầu, và cho Hiệp hội liên quan tới các hợp đồng cần sự phê duyệt trước của Hiệp hội.
(a)
Hồ sơ dự thầu phải được bán cho bất kỳ nhà thầu sẵn sàng trả phí mua hồ sơ mời thầu theo quy định không vượt quá giá chi phí in ấn, đóng quyển và phân phối tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thầu, và không áp đặt bất kỳ điều kiện nào khi bán hồ sơ mời thầu.

(b)
Việc chấm thầu sẽ được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu, và các tiêu chí chấm thầu ngoài tiêu chí giá phải được lượng hoá thành tiền; không sử dụng điểm thưởng trong quá trình chấm thầu.

(c) 
Hợp đồng phải được trao, trong thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, cho nhà thầu đạt tiêu chuẩn phù hợp về năng lực và nguồn lực và những nhà thầu có hồ sơ thầu được xác định (i) đạt chất lượng căn bản của hồ sơ dự thầu và (ii) chào thầu giá thấp nhất. Không đàm phán nào được cho phép. Không yêu cầu hoặc cho phép nhà thầu, coi đó là điều kiện trao thầu, thực hiện các nghĩa vụ không được quy định trong hồ sơ thầu hoặc sửa hồ sơ thầu nộp ban đầu.

(d)
Khi đánh giá chi tiết không được loại hồ sơ dự thầu do có sai lệch nhỏ, không trọng yếu.

(e)
Việc so sánh tất cả các hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng phải dựa trên tổng chi phí tại địa điểm phát sinh bao gồm tất cả thuế và nghĩa vụ.

(f)
Không được loại hồ sơ dự thầu dựa trên một so sánh với dự toán của bên mời thầu và mức ngân sách trần mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Hiệp hội. 

Loại bỏ tất cả hồ sơ dự thầu và đấu thầu lại

10.
Loại bỏ tất cả hồ sơ dự thầu là thích đáng khi thiếu sự cạnh tranh hiệu quả, hoặc tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng cơ bản, hoặc không có nhà thầu nào đạt các tiêu chí chất lượng đã được đặt ra,  hoặc giá chào của hồ sơ thắng thầu được đánh giá là thấp nhất vẫn cao hơn ước toán cập nhật hoặc ngân sách sẵn có của bên tiếp nhận. Sự thiếu cạnh tranh không được đánh giá hoàn toàn dựa vào số nhà thầu. Kể cả khi chỉ có một hồ sơ dự thầu được nộp, thì quy trình đấu thầu vẫn được coi là hợp lệ, nếu hồ sơ việc đấu thầu được được quảng cáo phù hợp, các tiêu chí chất lượng là không hoàn toàn cứng nhắc, và các giá là hợp lý khi so sánh với giá thị trường. Không loại bỏ tất cả các hồ sơ dự thầu hoặc nhận các hồ sơ dự thầu mới mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản của Hiệp hội.

Khiếu kiện của Nhà thầu và Xử lý khiếu kiện

11. 
Bên Tiếp nhận phải thực hiện một cơ chế kháng nghị hiệu quả và độc lập cho phép các nhà thầu kháng nghị và các kháng nghị của họ được xử ký kịp thời. Một cơ chế kháng nghị độc lập cung cấp cho việc xem xét các khiếu nại bởi một thực thể độc lập không tham gia trong bất kỳ khía cạnh nào của quá trình mua sắm liên quan (ví dụ, đánh giá thầu, phê duyệt hợp đồng v.v).

Gian lận và Tham nhũng


12.
Các quy định về gian lận và tham nhũng được nêu tại mục 1 của Hướng dẫn Mua sắm được áp dụng. Mỗi hồ sơ dự thầu và hợp đồng được tài trợ từ tiền của Khoản tài trợ sẽ bao gồm các điều khoản về các vấn đề liên quan đến gian lận và tham nhũng như định nghĩa trong Hướng dẫn. Hiệp hội sẽ cấm một công ty hoặc cá nhân, tại một thời điểm bất kỳ, theo quy trình cấm hiện hành cùa Hiệp hội, bao gồm công bố rộng rãi rằng công ty hoặc cá nhân đó là không hợp lệ, vĩnh viễn hoặc trong một khoảng thời gian nhất định: (i) được trao một hợp đồng do Hiệp hội tài trợ; và (ii) được chỉ định là nhà thầu phụ, tư vấn, nhà cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của 


Quyền được Thanh tra/Kiểm toán


13.
Mỗi hồ sơ mời thầu và hợp đồng tài trợ từ Khoản tài trợ phải bao gồm một điều khoản yêu cầu các ứng thầu, nhà cung cấp, nhà thầu chính, nhà thầu phụ cho phép Hiệp hội, kiểm tra tài khoản và sổ sách liên quan tới việc nộp hồ sơ dự thầu và thực hiện hợp đồng và các tài khoản và hồ sơ nói trên được kiểm toán bởi các nhà kiểm toán do Hiệp hội chỉ định. Các hành động với mục đích ngăn cản việc thực hiện quyền thanh tra hoặc kiểm toán của Ngân hàng được nêu trong Hướng dẫn bị quy là hành động cản trở như định nghĩa trong Hướng dẫn .


Giấy phép

14.
Các nhà thầu nước ngoài phải được tạo cơ hội phù hợp để xin và nhận giấy phép mà không bị ngăn cản một cách tuỳ tiện.

Công bố trao hợp đồng

15.
Trong vòng hai tuần kể từ khi nhận được thư không phản đối của Hiệp hội về kiến nghị trao các hợp đồng cần có phê duyệt trước của Hiệp hội, và trong vòng hai tuần kể từ khi Bên Tiếp nhận quyết định trao hợp đồng cần có sự phê duyệt sau của Hiệp hội thẩm tra của Hiệp hội về hợp đồng , Bên Tiếp nhận phải công bố các thông tin sau về trao hợp đồng trên một tờ báo quốc gia được phát hành rộng rãi và/hoặc trên Công báo chính thức với điều kiện nó được phát hành rộng rãi hoặc trên một trang web sử dụng rộng rãi hoặc trên cổng thông tin điện tử truy cập tự do trong nước và quốc tế: (a) tên của từng ứng thầu nộp hồ sơ dự thầu; (b) giá chào thầu công bố tại buổi mở thầu; (c) tgiá đánh giá của từng hồ sơ dự thầu đã được đánh giá; (d) tên của những ứng thầu có hồ sơ dự thầu bị loại vì không phù hợp hoặc không đạt tiêu chí chất lượng, hoặc không được đánh giá, với các lý do; và (e) tên của nhà thầu trúng thầu, tổng giá hợp đồng cuối cùng, cũng như thời hạn và tóm tắt phạm vi của hợp đồng. 

Sửa đổi hợp đồng

16.
Với những hợp đồng cần được Hiệp hội xem xét trước, Bên Tiếp nhận phải có thư không phản đối của Hiệp hội trước khi đồng ý với: (a) việc kéo dài cần thiết về thời gian quy định để thực hiện hợp đồng; (b) bất kỳ thay đổi đáng kể nào về phạm vi dịch vụ hoặc các thay đổi đáng kể khác trong điều khoản và điều kiện của hợp đồng; (c) bất kỳ thay đổi thứ tự hoặc điều chỉnh (trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp), đơn lẻ hoặc kết hợp với các thay đổi trật tự hoặc điều chỉnh ban hành trước đó, vượt 15 phần trăm giá trị hợp đồng ban đầu trở lên; hoặc (d) đề nghị chấm dứt hợp đồng. Một bản sao của tất cả các điều chỉnh hợp đồng phải được cung cấp cho Hiệp hội.

PHỤ LỤC 3
Lịch trả Nợ
	Ngày Đến hạn Thanh toán
	Số tiền Gốc của Khoản tín dụng phải trả
(tính theo tỷ lệ phần trăm)*

	Vào mỗi ngày 15/5 và 15/11:
	

	bắt đầu từ ngày 15/5/2017 tới và kể cả ngày 15/11/2026
	1,65%

	bắt đầu từ ngày 15/5/2027 tới và kể cả ngày 15/5/2036
	3,35%


* Các tỷ lệ phần trăm thể hiện tỷ lệ phần trăm số tiền gốc của Khoản tín dụng phải được hoàn trả lại, trừ khi Hiệp hội có thể quy định khác theo Mục 3.03 (b) của các Điều kiện Chung.

PHỤ ĐÍNH

Mục I.

Định nghĩa

1.
“Hướng dẫn Chống Tham nhũng” nghĩa là “Hướng dẫn về Phòng ngừa và Đấu tranh chống Gian lận và Tham nhũng trong các Dự án được tài trợ bởi các Khoản vay IBRD và các Khoản tín dụng và Tài trợ IDA”, ngày 15/10/2006 và sửa đổi trong tháng 1/2011.

2.
“Hạng mục” nghĩa là một hạng mục được nêu trong bảng tại Mục IV của Phụ lục 2 thuộc Hiệp định này.

3.
“Hướng dẫn Tư vấn” nghĩa là “Hướng dẫn: Lựa chọn và Tuyển dụng Tư vấn cho các Khoản vay IBRD và các Khoản tín dụng và Tài trợ IDA bởi Bên đi vay Ngân hàng Thế giới” xuất bản tháng 1/2011.
4.
“Các Điều kiện Chung” có nghĩa là "Các Điều kiện Chung của Hiệp Hội Phát triển Quốc tế đối với Khoản tín dụng và Khoản tài trợ", đề ngày 31/07/2000, với các sửa đổi được quy định tại Mục II của Phụ đính này.
5.
“Kế hoạch phát triển thể chế” hoặc “IDP” có nghĩa là kế hoạch được Hiệp hội chấp thuận để VBSP phê quyệt và được đề cập tại Mục 4.01 (a) của Hiệp định này phân tích các điểm yếu chính của VBSP và xác định hành động ưu tiên để xử lý những điểm yếu này, theo đó kế hoạch này có thể được sửa đổi theo thời gian với sự thỏa thuận trước bằng văn bản của Hiệp hội.

6.
"Hiệp định Tài trợ Gốc" có nghĩa là hiệp định tín dụng phát triển cho Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp giữa Bên Tiếp nhận và Hiệp hội ký ngày 4/42005 và được sửa đổi theo ngày của Hiệp định này, thỏa thuận này có thể tiếp tục được sửa đổi theo thời gian (Tín dụng số 3953-VN).
7.
“Dự án Gốc” có nghĩa là Dự án được miêu tả trong Hiệp định Tài trợ Gốc.
8.
“Hướng dẫn Mua sắm" có nghĩa là "Hướng dẫn: Mua sắm Hàng hóa, công trình và dịch vụ không phải tư vấn các Khoản vay IBRD và các Khoản tín dụng và Tài trợ IDA bởi Bên đi vay Ngân hàng Thế giới" xuất bản tháng 01/2011.
9.
“Kế hoạch Đấu thầu" có nghĩa là kế hoạch đấu thầu của Bên Tiếp nhận cho Dự án ngày 10/11/2011 và được đề cập trong đoạn 1.18 của Hướng dẫn Mua sắm và đoạn 1.25 của Hướng dẫn lựa chọn Tư vấn, kế hoạch này sẽ được cập nhật tuỳ từng thời điểm cụ thể phù hợp với các qui định tại các đoạn đã nêu.
10.
“Các tỉnh tham gia Dự án” có nghĩa là, bao gồm, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi,  Bình Định, Thừa Thiên- Huế, Thanh Hóa, Nghệ An của Bên Tiếp nhận và những tỉnh khác khi được đồng thuận bằng văn bản giữa Bên Tiếp nhận và Hiệp hội, và bất kỳ tỉnh kế thừa nào; và một “Tỉnh tham gia Dự án” có nghĩa là một trong số các tỉnh này.
Mục II.
Sửa đổi các Điều kiện Chung

Những sửa đổi đối với các Điều kiện Chung như sau:

1.
 Đoạn (a) của Mục 2.05 được sửa đổi đọc như sau:

“Mục 2.05 Các chi tiêu hợp lệ

(a) Khoản thanh toán này là để trả cho các chi tiêu hợp lệ của hàng hóa, xây lắp, dịch vụ, đào tạo và hội thảo, và khoản vay phụ theo Phần B.5 của Dự án,  hoạt động hiện trường, và các chi phí hoạt động gia tăng (như các thuật ngữ viết hoa được định nghĩa trong Hiệp định Tài trợ hoặc Hiệp định Tài chính gốc) cần thiết cho Dự án, và được được tài trợ từ khoản tài trợ này và được mua sắm đấu thầu phù hợp với các qui định trong Hiệp định Tài trợ;” 

2.
Mục 3.02 được sửa đổi đọc như sau:

“Mục 3.02.Phí dịch vụ và Phí lãi suất

(a)     Phí dịch vụ. Bên Tiếp nhận sẽ trả cho Hiệp hội phí dịch vụ trên Số dư Khoản tín dụng Đã rút với mức được quy định trong Hiệp định Tài trợ. Phí Dịch vụ sẽ cộng dồn từ những ngày tương ứng mà vào những ngày đó các khoản tiền của Khoản tín dụng được rút và sẽ được trả trên cơ sở bán niên cho phần phạt trả chậm vào mỗi Ngày Thanh toán. Phí Dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở một năm 360 ngày bao gồm mười hai tháng có 30 ngày.

(b) Phí lãi suất: Bên Tiếp nhận sẽ trả cho Hiệp hội tiền lãi tính trên Số dư Khoản tín dụng Đã rút với mức được quy định trong Hiệp định Tài trợ.  Tiền lãi sẽ cộng dồn từ những ngày tương ứng mà vào những ngày đó các khoản tiền của Khoản tín dụng được rút và sẽ được trả trên cơ sở bán niên cho phần phạt trả chậm vào Ngày Thanh toán. Tiền lãi sẽ được tính trên cơ sở một năm 360 ngày bao gồm mười hai tháng có 30 ngày.

3.
Đoạn 28 của Phụ đính ("Thanh toán khoản vay") được sửa đổi bằng cách chèn các từ "Phí lãi suất" vào giữa cụm từ “Phí dịch vụ" và "Phí cam kết”.
4.
Phụ đính được sửa đổi bằng cách thêm đoạn 32 mới với định nghĩa sau đây của "Phí lãi suất” và các đoạn còn lại cũng được đánh số lại cho phù hợp:
“32. "Phí lãi suất" nghĩa là phí lãi suất được quy định trong Hiệp định Tài trợ cho mục đích của Mục 3.02 (b).”
5.
Đánh lại số đoạn 37 (trước đây là đoạn 36) của Phụ đính ("Ngày thanh toán") được sửa đổi bằng cách chèn các từ “Phí lãi suất" vào giữa "Phí dịch vụ" và "Phí cam kết".

6.
Đánh lại số đoạn 50 (trước đây là đoạn 49) của Phụ đính ("Phí dịch vụ") được sửa đổi bằng cách thay thế dẫn chiếu tới Mục 3.02 bằng Mục 3.02 (a).
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